
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 694/QĐ-UBND         Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2024    

         

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố       ụ  t ủ tục hành chính được sử  đổi, bổ sung  

trong l  h vự  A  t    t ự    ẩ  thuộ    ạ  v    ứ        uả      

củ  S  C    T ư    tỉ   V    L     

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về th c hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong gi i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 688A/QĐ-BCT 

ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ 

tục hành chính, sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ thuộc chức năng qu n lý nhà nước của 

Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 32/TTr-SCT 

ngày 08 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Công bố kèm theo Quyết định này          02 (Hai) t   t   

           đ        đ            trong          An t    t         t          

vi ch                    S       T      t    V         đ          ố t   

Q  ết đị    ố 302/QĐ-U         17 tháng 02     2022     Ch  tịch        

         t    V         (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 
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Đ ều 2. G    G    đố  S       T        ố                V         

                t    t      ệ         ệ            : 

-           đ   đ                         t   t              t     

t                  ết t              ệ    ố         t   t                 Hệ 

t ố   t     t           ết t   t                  t   . 

-             t    t      ệ      t    t   t              đ          ố 

t   Q  ết đị                            t   t              t      ệ  t   

T     t                           t   ;          t   t              t    

  ệ  t ế                t    ết          ị                        ;          

t   t              t      ệ   ị           t    t  ế . 

- T       t      ệ  đú            t   t              đ          ố  è  

theo Qu ết đị              t ì          đã đ      ê    ệt t   Q  ết đị    ố 

247/QĐ-U         06 t     02     2024         tị                   t    

V        . 

Đ ều 3.       V                         t   ; G    đố  S       

T     ; T   t                         t  h;     tị                       

   ệ   t ị xã  t       ố        t                 ó   ê         ị  t        ệ  

t        Q  ết đị      . 

Q  ết đị    ó   ệ       ể t         ./.  

Nơi nhận: 
-     Đ  u 3; 

- C c Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND t nh; 

-  ĐV  U    t nh; 

- TTPVHCC; 

- Phòng KTNV;  

-    : VT, 06.PVHCC. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT M  TTHC 
Tên thủ tụ  

hành chính 

T    hạn  

giải quyết 
Đị  đ ểm thực hiện Phí C    ứ         

Quyết đị   

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 
1
 

CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 

1 2.000591.000.0

0.00.H61 

 ấ  G ấ        

     đ  đ    

  ệ     t    t    

     đố         

       x ất       

      t         

   S       

T     / S  A  

t    t    

    /    Q    

      t    t    

     t      ệ  

15 ngày làm việc  ể t  

ngày nhận đủ h  sơ 

h p lệ theo quy định 

(cắt gi m 10 ngày làm 

việc so với Quyết định 

số 739/QĐ-BCT ngày 

29 tháng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Công thương) 

- Thuộc phạm vi cấp 

phép của S  Công 

T ư   : N p h     

tr c tiếp hoặc g i h     

     ị                

         đến Trung tâm 

Ph c v  hành chính 

công t    V         

(địa ch : Số 12C, 

Đ ờng Hoàng Thái 

Hiế      ờng 1, thành 

phố V          t nh 

V        )   ặc n p 

h     t  c tuyến t i Hệ 

thống thông tin gi i 

-     t    đị   

đố            

kinh doanh 

t        : 

1.000.000 

đ   /   /     .  

-     t    đị   

đố            

    x ất t    

    : 

2.500.000 

đ   /   /      

(              

           x ất 

         

-    t A  t    t         

    2010; 

-    ị đị    ố 

15/2018/ Đ-CP ngày 

02/02/2018               

    đị       t ết t        

  t  ố đ           t A  

t    t        ; 

-    ị đị    ố 

17/2020/ Đ-CP ngày 

05/02/2020               

    đ              t  ố 

đ               ị đị   

  ê       đế  đ      ệ  

đ   t             t     

Q  ết đị    ố 

247/QĐ-

UBND ngày 

06/02/2024 

        tị   

            

    t    V    

Long 

                                         
1
 G     ú:             ê               đ        đ           . 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tụ  

hành chính 

T    hạn  

giải quyết 
Đị  đ ểm thực hiện Phí C    ứ         

Quyết đị   

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

quyết th  t c hành 

chính t    V         

(địa ch : 

https://dichvucong.vinh

long.gov.vn). 

- Thuộc phạm vi cấp 

phép của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện: 
N p h     t  c tiếp 

hoặc g i h          ị   

                      

đến B  ph n M t c a 

cấp huyện hoặc n p h  

   t  c tuyến t i Hệ 

thống thông tin gi i 

quyết th  t c hành 

chính t    V         

(địa ch : 

https://dichvucong.vinh

long.gov.vn). 

doanh)                           

            T     ; 

- T     t   ố 

43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018        t      

        T          

đị           lý an toàn 

t         t     t     

   ệ              

T     ; 

- T     t   ố 

67/2021/TT- T       

05/8/2021        T   

          đị       t    

  ế đ  t                 

               t          

t      t    t        ; 

- Q  ết đị    ố 

11/2019/QĐ-UBND ngày 

05/7/2019     Uỷ     

         t    V         

             đị        

 ấ                      

   t    t         đố      

          x ất             

t         t     t     

   ệ                    

     t      t ê  đị      

t    V        ; 

- Quyết định số 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tụ  

hành chính 

T    hạn  

giải quyết 
Đị  đ ểm thực hiện Phí C    ứ         

Quyết đị   

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

25/2020/QĐ- BND ngày 

25/8/2020 sửa đổi, bổ 

sung và b i bỏ một số điều 

Quy định phân c p qu n 

lý nhà nước về an toàn 

th c ph m đối với cơ sở, 

s n  u t  inh doanh th c 

ph m thuộc trách nhiệm 

qu n lý của ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long ban hành   m 

theo Quyết định số 

11/2019/QĐ- BND ngày 

05/7/2019. 

2 2.000535.000.0

0.00.H61 

 ấ      G ấ  

           đ  

đ      ệ     t    

t         đố  

              

x ất             

t            S  

     T     / 

S  A  t    t    

    /    Q    

      t    t    

     t      ệ  

a) T  ờ        ấ      

   G ấ              ị 

 ất   ặ   ị  ỏ   

T     t ờ      03 

           ệ   ể t  

          đ    Đ   

đ     ị      ệ.  

b) Trường h p đề nghị 

c p lại Gi y chứng 

nhận do cơ sở thay đổi 

địa điểm s n  u t, 

 inh doanh; thay đổi, 

bổ sung quy trình s n 

 u t, mặt hàng  inh 

doanh hoặc  hi Gi y 

- Thuộc phạm vi cấp 

phép của S  Công 

T ư   : N p h     

tr c tiếp hoặc g i h     

     ị                

         đến Trung tâm 

Ph c v  hành chính 

công t    V         

(địa ch : Số 12C, 

Đ ờng Hoàng Thái 

Hiế      ờng 1, thành 

phố V          t nh 

V        )   ặc n p 

h     t  c tuyến t i Hệ 

thống thông tin gi i 

- Phí t ẩ  

đị  : đố      

t  ờ          

   t    đ   đị  

đ ể      x ất; 

t    đ       

sung quy trình 

    x ất        

G ấ        

      ết   ệ  

   : 

+ Đố            

kinh doanh 

t        : 

1.000.000 

-    t A  t    t         

    2010; 

-    ị đị    ố 

15/2018/ Đ-CP ngày 

02/02/2018               

    đị       t ết t        

  t  ố đ           t A  

t    t        ; 

-    ị đị    ố 

17/2020/ Đ-CP ngày 

05/02/2020               

    đ              t  ố 

đ               ị đị   

  ê       đế  đ      ệ  

đ   t             t     

Q  ết đị    ố 

247/QĐ-

UBND ngày 

06/02/2024 

        tị   

            

    t    V    

Long 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tụ  

hành chính 

T    hạn  

giải quyết 
Đị  đ ểm thực hiện Phí C    ứ         

Quyết đị   

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

chứng nhận hết hiệu 

l c 

Trong thời gian 15 

ngày làm việc ( hông 

tính thời gian bổ sung, 

hoàn thiện h  sơ) (cắt 

gi m 10 ngày làm việc 

so với Quyết định số 

739/QĐ-BCT ngày 29 

tháng 3 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

thương).  

 ) T  ờ             

t    đ   tê        

            t    đ   

           đị       đị  

đ ể     t           

t ì       x ất;  ặt 

hàng kinh doanh 

T     t ờ      03 

           ệ   ể t  

          đ          

đ     ị  ấ           ệ.  

 ) T  ờ             

t    đ             

            t    đ   

tê         đị       đị  

đ ể     t           

t ì       x ất   ặt 

hàng kinh doanh 

quyết th  t c hành 

chính t    V         

(địa ch : 

https://dichvucong.vinh

long.gov.vn). 

- Thuộc phạm vi cấp 

phép của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện: 
N p h     t  c tiếp 

hoặc g i h          ị   

                      

đến B  ph n M t c a 

cấp huyện hoặc n p h  

   t  c tuyến t i Hệ 

thống thông tin gi i 

quyết th  t c hành 

chính t    V         

(địa ch : 

https://dichvucong.vinh

long.gov.vn). 

đ   /   /     . 

+ Đố            

    x ất t    

    : 

2.500.000 

đ   /   /      

(              

           x ất 

         

doanh). 

 

                          

            T     ; 

- T     t   ố 

43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018             

T          đị           

      t    t         

t     t        ệ         

     T     ; 

- T     t   ố 

67/2021/TT- T       

05/8/2021        T   

          đị       t    

  ế đ  t                 

               t          

t      t    t        ; 

- Q  ết đị    ố 

11/2019/QĐ-UBND ngày 

05/7/2019        ban 

         t    V         

             đị        

 ấ                      

   t    t         đố      

          x ất             

t         t     t     

   ệ                    

     t      t ê  đị      

t    V        ; 

- Quyết định số 

25/2020/QĐ- BND ngày 
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STT M  TTHC 
Tên thủ tụ  

hành chính 

T    hạn  

giải quyết 
Đị  đ ểm thực hiện Phí C    ứ         

Quyết đị   

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

T     t ờ      03 

           ệ   ể t  

          đ          

đ     ị  ấ           ệ. 

 

25/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

sửa đổi, bổ sung và b i bỏ 

một số điều Quy định 

phân c p qu n lý nhà 

nước về an toàn th c 

ph m đối với cơ sở, s n 

 u t  inh doanh th c 

ph m thuộc trách nhiệm 

qu n lý của ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long ban hành   m 

theo Quyết định số 

11/2019/QĐ- BND ngày 

05/7/2019. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Cấ  G ấy   ứ     ậ  đủ đ ều k ệ     t    t ự    ẩ  đố  vớ     

s  sả  xuất, k          t ự    ẩ     S  C    T ư   / S  A  t    t ự  

  ẩ /B   Quả        t    t ự    ẩ  t ự    ệ  (M  TTHC: 

2.000591.000.00.00.H61) 

- Trì   tự t ự    ệ : 

Bướ  1:           s n xuất, kinh doanh s n ph m th c ph m thu c trách 

nhiệm qu n lý c a S       T         U     ấp huyện n p h     đ  nghị cấp 

Giấy ch ng nh         đ  đ  u kiện an toàn th c ph m v            ấp Giấy 

ch ng nh         đ  đ  u kiện an toàn th c ph m (    đ    ọ              ấp 

Giấy ch ng nh n). 

Bướ  2: Nộ     s  

- T uộ    ạ  v   ấ    é   ủ  S  C    T ư   :           t    t ế  

  ặ                 ị                         đế  T     t                

chính      t    V         (đị     : Số 12   Đ ờ   H     T    H ế , Ph ờ   

1, thành   ố V nh Long, t    V nh     )   ặ            t    t  ế  t   Hệ 

t ố   t     t           ết t   t              t    V         (đị     : 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- T uộ    ạ  v   ấ    é   ủ  Ủy b     â   â   ấ   uyệ :        

   t    t ế    ặ                 ị                         đế            t     

 ấ     ệ    ặ            t    t  ế  t   Hệ t ố   t     t           ết t   t   

           t    V         (đị     :  tt  ://          .        .   .  ). 

+ Tiếp nh n, kiểm tra tính h p lệ c a h     

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể t  ngày tiếp nh n h               ó 

th m quy n t  ch c kiểm tra tính h p lệ c a h    ; t  ờng h p h             p 

lệ           ó t  m quy n ph    ó       n thông báo và yêu c         b  sung 

h    . S   30       ể t  ngày thông báo yêu c u b  sung h              không 

b  sung hoặc b             đ   đ  thì h                   t ị. 

+ Thành l   Đ    t    định th c tế t         

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể t  ngày có kết qu  kiểm tra h     

đ   đ , h p lệ           ó t  m quy n t  ch c th   định th c tế t        . 

T  ờng h            ó t  m quy n cấp trên  y quy n th   định th c tế t      

s               ó t  m quy n cấ     i thì ph    ó       n  y quy n. Sau khi 

th   đị             ó th m quy n cấ     i ph i g i Biên b n th   định v  cho 
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        t  m quy n cấ  t ê  để            cấp Giấy ch ng nh n. 

Đ    th   định th c tế t                     ó t  m quy n cấp Giấy 

ch ng nh n hoặ          đ  c  y quy n th   định ban hành quyết định thành 

l  . Đ    th   định có t  03 đế  05 t       ê   t     đó    i có ít nhất 02 

thành viên làm công tác chuyên môn v  th c ph m hoặc an toàn th c ph m (có 

bằng cấp v  th c ph m hoặc an toàn th c ph m) hoặc qu n lý v  an toàn th c 

ph  . Đ    t    định th c tế t         đ  c mờ      ê      đ c l p có chuyên 

môn phù h   t       . T      đ    t    định chịu trách nhiệm v  kết qu  

th   định th c tế t        . 

+  N i dung th   định th c tế t         

Kiểm tra tính thống nhất c a h     đ        ấp Giấy ch ng nh n g      

quan có th m quy n v i h      ố      t        ; Th   đị   đ  u kiện an toàn 

th c ph m t         t e      định. 

+  Kết qu  th   định th c tế t i       

Kết qu  th   định ph        õ “Đ t”   ặ  “K     đ t”   ặ  “  ờ hoàn 

thiệ ”       ê    n th   đị   đ  u kiện an toàn th c ph   đối v         s n 

xuất th c ph          kinh doanh th c ph m hoặ        v a s n xuất v a kinh 

doanh th c ph m.  

T  ờng h   “K     đ t”   ặ  “  ờ hoàn thiệ ”    i ghi rõ lý do trong 

Biên b n th   đị  . T  ờng h   “  ờ hoàn thiệ ”  thời h n khắc ph c tố  đ     

60 ngày kể t  ngày có biên b n th   định. S       đã   ắc ph c theo yêu c u 

c   Đ    t    đị          ph i n p báo cáo kết qu  khắc ph c và n p phí th m 

định v           ó t  m quy   để t  ch c th   định l i. Thời h n th   định l i 

tố  đ     10            ệc tính t               ó t  m quy n nh   đ  c báo cáo 

khắc ph  . S   60            không n p báo cáo kết qu  khắc ph c thì h     đ  

nghị cấp Giấy ch ng nh         đ  đ  u kiện an toàn th c ph m và kết qu  th m 

đị   t     đó   i kết lu   “  ờ hoàn thiệ ”               t ị. 

T  ờng h p kết qu  th   định l   “K     đ t”   ặc quá thời h n khắc 

ph            không n p báo cáo kết qu  khắc ph c,          ó t  m quy n 

thông báo bằ         n t                   đị         để giám sát và yêu c u 

            đ  c ho t đ        đế      đ  c cấp Giấy ch ng nh n.  

Biên b n th   định th c tế t i       đ  c l p thành 02 b n có giá trị     

      Đ    t    định gi  01 b            gi  01 b n. 

+ Cấp Giấy ch ng nh n 

Trong thời h n 05 ngày làm việc kể t  ngày có kết qu  th   định th c tế 

t            “Đ t”           ó t  m quy n cấp Giấy ch ng nh            .  
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Bướ  3: T                      ết             ết t   t              t e  

đị                    đ  . 

Đố                    ết x    t     t ờ      t    ết    :   ê   ệ để    

      t             ết    . 

T ờ       t ế                t    ết     t    t ế : T  07   ờ đế  11   ờ    

13   ờ đế  17   ờ t  t   H   đế  t   S        t    (t                 t e      

đị  ). 

- C    t ứ  t ự    ệ : T    t ế    ặ       ị                         

  ặ  t    t  ế . 

- T       ầ , số  ượ      s :  

 ) T       ầ     s :  

- Đ   đ     ị t e       ố 01      1 t                     è     ị 

đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020              ; 

-           ấ             đ                    ặ    ấ             

đ                 ệ    ặ  G ấ             đ   t  t e      đị            

   t; 

-     t   ết                 t   ất  t     t  ết  ị              đ   đ    

  ệ   ệ         t    t         t e       ố 02  (đố                x ất)      

 ố 02  (đố                      )   ặ          ố 02          ố 02  (đố      

              x ất               )     I t                     è  t e     ị 

đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020              ; 

-           t        đ                        x          ặ    ấ  x   

     đ                               ờ  t    t ế      x ất             t    

                tế  ấ     ệ  t    ê   ấ ; 

- G ấ  x        đã đ    t     ấ    ế  t          t    t             

   ờ  t    t ế      x ất             t          ó x                     . 

b) Số  ượ      s : 01   . 

- T     ạ    ả   uyết: 15 ngày làm việc (không tính thời gian bổ sung, 

hoàn thiện h  sơ) (cắt gi m 10 ngày làm việc so với Quyết định số 739/QĐ-BCT 

ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công thương). 

- Đố  tượ   t ự    ệ  t ủ tụ         í  : T               . 

- C   u   t ự    ệ  t ủ tụ         í  : S       T      t    V    

                       ấ     ệ . 

- Kết  uả t ự    ệ  t ủ tụ         í  : G ấ                   đ  đ    

  ệ     t    t        . 
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- Phí:  

+     t    đị   đố                       t        : 1.000.000 

đ   /   /     . 

+     t    đị   đố                x ất t        : 2.500.000 đ   /   /   

   (                         x ất          doanh). 

- Tê   ẫu đ  ,  ẫu t  k   :  

+ Đ   đ  nghị theo M u số 01a M c I t i Ph  l c ban hành kèm theo 

Nghị định số 17/2020/ Đ-        05 t     02     2020     đ i, b  sung m t 

số đ  u c a các Nghị đị     ê       đế  đ  u kiệ  đ   t             t          

v c qu             c c a B       T     . 

+ B n thuyết minh v        v t chất, trang thiết bị, d ng c  b   đ   đ  u 

kiện vệ sinh an toàn th c ph m theo M u số 02  (đối v         s n xuất), M u 

số 02  (đối v         kinh doanh) hoặc c  M u số 02a và M u số 02  (đối v i 

      v a s n xuất v a kinh doanh) M c I t i Ph  l c ban hành kèm theo Nghị 

định số 17/2020/ Đ-        05 t     02     2020     đ i, b  sung m t số 

đ  u c a các Nghị đị     ê       đế  đ  u khiệ  đ   t             t          

v c qu             c c a B       T     .  

+ Báo cáo kết qu  khắc ph c theo M u số 04 M c I t i Ph  l c ban hành 

kèm theo Nghị định số 17/2020/ Đ-        05 t     02     2020     đ i, b  

sung m t số đ  u c a các nghị đị     ê       đế  đ  u kiệ  đ   t             

thu          c qu             c c a B       T     . 

- Yêu  ầu, đ ều k ệ  t ự    ệ  t ủ tụ         í  :  

* Điều kiện chung 

- Các cơ sở s n xu t, kinh doanh th c ph m thuộc đối tư ng ph i c p 

Gi y chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn th c ph m: 

Có đủ điều kiện b o đ m an toàn th c ph m phù h p với t ng loại hình 

s n xu t, kinh doanh th c ph m theo quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Chương 

VI của Nghị định 77/2016/NĐ-CP. 

- Các cơ sở s n xu t, kinh doanh th c ph m không thuộc đối tư ng ph i 

c p Gi y chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn th c ph m: 

+ Có đủ điều kiện b o đ m an toàn th c ph m phù h p với t ng loại hình 

s n xu t, kinh doanh th c ph m theo quy định của Luật An toàn th c ph m; 

+ Đối tư ng đư c quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i  ho n 1 

Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn th c ph m: 
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+ Th c hiện việc gửi b n cam kết đến cơ quan có th m quyền do Ủy ban 

nhân dân c p tỉnh phân c p qu n lý về an toàn th c ph m trên địa bàn. 

- Đối tư ng đư c quy định tại điểm k kho n 1 Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn th c ph m: 

Th c hiện việc gửi b n sao Gi y chứng nhận (có xác nhận của cơ sở s n 

xu t, kinh doanh th c ph m) theo quy định tại điểm k kho n 1 Điều 12 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có th m quyền do Ủy ban nhân dân c p 

tỉnh phân c p qu n lý về an toàn th c ph m trên địa bàn. 

* Điều kiện riêng 

- Cơ sở s n xu t các s n ph m th c ph m có công su t thiết kế: 

+ Rư u: nhỏ hơn 03 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Bia: nhỏ hơn 50 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Nước gi i khát: nhỏ hơn 20 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Sữa chế biến: nhỏ hơn 20 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Dầu th c vật: nhỏ hơn 50 ngàn t n s n ph m/năm; 

+ Bánh kẹo: nhỏ hơn 20 ngàn t n s n ph m/năm; 

- Bột và tinh bột: nhỏ hơn 100 ngàn t n s n ph m/năm. 

- Cơ sở bán buôn, bán lẻ th c ph m (bao g m c  th c ph m tổng h p) 

của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ương; chuỗi 

siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện l i có diện tích tương đương siêu thị mini 

theo quy định của pháp luật; 

- Cơ sở v a s n xu t v a kinh doanh tại cùng một địa điểm có công su t 

thiết kế theo quy định tại điểm a  kho n 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT; 

- Cơ sở s n xu t, kinh doanh nhiều loại s n ph m thuộc quy định tại 

kho n 8 và kho n 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 

2018 của Chính phủ có quy mô s n xu t s n ph m thuộc trách nhiệm qu n lý 

của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a  kho n 2 Điều 6 Thông tư 

43/2018/TT-BCT. 

- C    ứ          ủ  t ủ tụ         í  :  

+    t A  t    t             2010; 

+    ị đị    ố 15/2018/ Đ-CP ngày 02/02/2018                   đị   

    t ết t          t  ố đ           t A  t    t        ; 

+    ị đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020                   đ    
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          t  ố đ               ị đị     ê       đế  đ      ệ  đ   t       

      t                                           T     ; 

+ T     t   ố 43/2018/TT-  T      15/11/2018        t         Công 

T          đị                 t    t         t     t        ệ              

T     ; 

+ T     t   ố 67/2021/TT- T       05/8/2021        T         quy 

đị       t      ế đ  t                                t          t      t    

t        ; 

+ Q  ết đị    ố 11/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019     Uỷ          

    t    V                      đị         ấ                         t    

t         đố                x ất             t         t     t        ệ       

                  t      t ê  đị      t    V        ; 

+ Quyết định số 25/2020/QĐ- BND ngày 25/8/2020 sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều Quy định phân c p qu n lý nhà nước về an toàn th c ph m 

đối với cơ sở, s n  u t  inh doanh th c ph m thuộc trách nhiệm qu n lý của 

ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành   m theo Quyết định 

số 11/2019/QĐ- BND ngày 05/7/2019. 

 

G     ú: P ầ         ê       ộ   u   đượ  sử  đổ , bổ su  . 
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Mẫu số 01  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ h phúc 

--------------- 

Địa danh, ngày…..tháng…..năm 20…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấ  G ấy   ứ     ậ     s  đủ đ ều k ệ     t    t ự    ẩ  

K       : (Tê           ó t           ấ )…………… 

 

          x ất             (tê        ị           ): …………………………... 

Đị  đ ể  t  : ……………………………………………………………………... 

Đ ệ  t    :…………………………………………. F x: ………………………. 

               x ất             (tê          ): ………………………………. 

              x    ấ  G ấ                   đ  đ      ệ     t    t         

cho: 

-           x ất                                      

-                 
1,2

                               

-               x ất                       

-    ỗ                   t           (tê       ) 

□ 

□ 

□ 

□ 

  ú   t        ết     đ      t    t                   t ê       ị       t    

t        ệ                   t e      đị               t. 

T    t ọ         ./. 

  

H  s   ử  kè     : 

- 

- 

- 

- 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 

(1): Đố         ỗ             t          è  t e                             

t        ỗ  

(2):             ó           
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỘC CHUỖI 

(K m theo mẫu đơn đề nghị đối với chuỗi cơ sở  inh doanh th c ph m) 

STT Tê     s  t uộ  

  uỗ  

Đị    ỉ T     ạ  GCN Ghi chú 

1         

2         

3         

DANH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM 

(K m theo mẫu đơn đối với chuỗi cơ sở  inh doanh th c ph m và cơ sở  inh 

doanh th c ph m tổng h p) 

STT Tê    ó  sả    ẩ  

N ó  sả    ẩ  

k          đề    ị 

 ấ  G ấy   ứ   

  ậ  

I C     ó  t uộ    ạ  v   uả      ủ  Bộ Y tế 

1       ố   đó          

2             t  ê     ê    

3 T                     

4          ất             t            t         

t      ờ        ất        ỡ   

  

5         t           

6 H       ệ  t           

7   ất  ỗ t     ế   ế  t           

8 Đ  t         (     đ   ù                đ   ù   

để   ế   ế  t        ) 

  

9                         đ        đị   t        

                T                     ệ     

   t t  ể       t    

  

II C     ó  t uộ    ạ  v   uả      ủ  Bộ N        ệ  v  P  t tr ể  

nông thôn 



16 

 

1   ũ  ố    

2 T ịt                 t  t ịt   

3 T                    t        (                 

  ỡ     ) 

  

4 R                                       

5 T                     t  t       

6 S   t        ê    ệ    

7   t                     t    t       

8 T           ế  đ    e    

9   ố    

10 G    ị   

11 Đ ờ     

12 Chè   

13 Cà phê   

14 Ca cao   

15 H t t ê    

16 Đ      

17          t                

18      đ          để             ế   ế           

t                                     ệ        t 

t  ể       t   . 

  

III C     ó  t uộ    ạ  v   uả      ủ  Bộ C    T ư    

1 Bia   

2 R            đ   ố    ó       

3              t   

4 S     ế   ế    

5     t      t   
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6   t  t      t   

7         t   ẹ    
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Mẫu số 02  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     ú  

--------------- 

BẢN THUYẾT MINH 

Về    s  vật   ất, tr    t  ết bị,  ụ    ụ bả  đả   

đ ều k ệ  vệ s       t    t ự    ẩ  (đố  vớ     s  sả  xuất) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đ     ệ       : …………………………………………………………………. 

- Đị               : ……………………………………………………………... 

- Đị                x ất: …………………………………………………………. 

- Đị          ( ế  đị          ): ………………………………………………… 

- Đ ệ  t    :…………………………………… F x ……………………………. 

-  ặt          x ất: ……………………………………………………………... 

-        ất t  ết  ế: ……………………………………………………………… 

- T     ố             ê : ……………………………………………………….. 

- T     ố             ê  t    t ế      x ất: …………………………………….. 

- T     ố             ê  đã đ    x          ế  t   /t     ấ    ế  t          

t    t        : ………………………………………………………………….. 

- T     ố             ê  đã            ỏe đị    ỳ t e      đị  : …………… 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

1.         t   ất 

-   ệ  t     ặt  ằ       x ất ………………………..  
2
 

- S  đ   ố t    ặt  ằ       x ất: ………………………………………………… 

- Kết  ấ      x    : …………………………………………………………….. 

-                        x ất đ t T   : ……………………………………… 

- Hệ t ố    ệ          x    : …………………………………………………... 

2. T     t  ết  ị              x ất 

TT Tê  tr   , t  ết bị 
Số 

 ượ   

T ự  trạ     ạt độ    ủ  

tr    t  ết bị,  ụ    ụ Ghi 

chú Tốt Trung 

bình 

Kém 

I Tr    t  ết bị,  ụ    ụ   ệ   ó 

1 T     t  ết  ị              x ất           
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2              ó                     

3 T     t  ết  ị         ể                     

4 T  ết  ị          t                   

5 T  ết  ị     t ù    t     t ù             

6 T  ết  ị  ệ                               

7 T  ết  ị        t           

8        t ệ             t ù   t             

9                                           

10        t ệ   t  ết  ị         ố   

    t ù    đ      t         

          

11 T           ệ          t ế  xú  t    

t ế          ê    ệ   t         

          

II Tr    t  ết bị,  ụ    ụ  ự k ế  bổ su   

1             

2             

3             

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đ      ệ          t   ất  t     t  ết  ị   ệ   ó           đã đ        ê         

t    t         để     x ất t         t e      đị       ? 

T  ờ            đ        ê         t    t         t e      đị              

 ết  ẽ                 t  ệ        t     t  ết  ị (đã  ê  t       II           ê 

t ê );        t ể t ờ            t  ệ . 

C   kết  ủ     s : 

1.     đ        t     t    ê  t         t   ết         đú      t  t      ị  

t        ệ       t             t     t   đã đ      . 

2.      ết:   ấ           ê          đị         t    t         t e      

đị  ./. 

  Địa danh, ngày….tháng….năm 20…. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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Mẫu số 02b 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     ú  

--------------- 

BẢN THUYẾT MINH 

Về    s  vật   ất, tr    t  ết bị,  ụ    ụ bả  đả   

đ ều k ệ  vệ s       t    t ự    ẩ  (đố  vớ     s  k         ) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đ     ệ       : …………………………………………………………………. 

- Đị               : ……………………………………………………………... 

- Đị                      : ……………………………………………………… 

- Đ ệ  t    :……………………………… Fax …………………………………. 

-      t                   :……………………………………………………. 

- T     ố             ê : ……………………………………………………….. 

- T     ố             ê  t    t ế            : …………………………………. 

- T     ố             ê  đã đ    x          ế  t   /t     ấ    ế  t          

t    t        : ………………………………………………………………….. 

- T     ố             ê  đã            ỏe đị    ỳ t e      đị  : …………… 

- T ê                     đ      t    t         (đố         ỗ             

t        ): ………………………………………………………………………. 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

1.         t   ất 

-   ệ  t     ặt  ằ             ……………………………..  
2
 

- S  đ   ố t    ặt  ằ             : ……………………………………………... 

-                               đ t T   : …………………………………... 

- Hệ t ố    ệ          ệ             : …………………………………………... 

2. T     t  ết  ị               doanh 

TT Tê  tr   , t  ết bị Số  ượ   

T ư  trạ     ạt độ   

 ủ  tr    t  ết bị Ghi 

chú 
Tốt 

Trung 

bình 
Kém 

I Tr   , t  ết bị,  ụ    ụ k            ệ   ó 

1 T     t  ết  ị                   

         

          

2 T  ết  ị          t                       
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3 T     t  ết  ị                  ể  

         

          

4                  t t ù   t             

5 T  ết  ị  ệ                               

6 T      ị                  

7                 t ệ          ố   

    t ù    đ      t         

          

8          t  ết  ị        t           

II Tr   , t  ết bị  ự k ế  bổ sung 

1             

2             

   3             

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đ      ệ          t   ất  t     t  ết  ị   ệ   ó           đã đ        ê         

t    t         để            t         t e      đị       ? 

T  ờ            đ        ê         t    t         t e      đị              

 ết  ẽ                 t  ệ        t     t  ết  ị (đã  ê  t       II           ê 

t ê );        t ể t ờ            t  ệ . 

C   kết  ủ     s : 

1.     đ        t     t    ê  t         t   ết         đú      t  t      ị  

t        ệ       t             t     t   đã đ      . 

2.      ết:   ấ           ê          đị         t    t         t e      

đị  ./. 

  Địa danh, ngày….tháng….năm 20… 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     ú  

--------------- 

Địa danh, ngày….tháng….năm 20… 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC 

K       : (Tê           ó t           ấ )…………………. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tê       : ……………………………………………………………………... 

2. Đị           : ………………………………………………………………….. 

3. Số đ ệ  t    :………………………………. F x:…………………………….. 

E    :………………………. 

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẮC PHỤC 

TT 
Lỗ  t e  kết  uậ  k ể  tr     y... 

t    ....     ....  ủ  …….. 

Nguyên 

  â  s    ỗ  

B ệ       

k ắ    ụ  
Kết  uả 

1         

2         

3         

          

Đ     ị           ể  t   t ế         ể  t          t   t   để         ú   t   

đ     ấ  G ấ                   đ  đ      ệ     t    t        ./. 

  

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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2. Cấ   ạ  G ấy   ứ     ậ  đủ đ ều k ệ     t    t ự    ẩ  đố  vớ  

   s  sả  xuất, k          t ự    ẩ     S  C    T ư   / S  A  t    

t ự    ẩ /B   Quả        t    t ự    ẩ  t ự    ệ  (M  TTHC: 

2.000535.000.00.00.H61) 

- Trì   tự t ự    ệ : 

Bướ  1:           s n xuất, kinh doanh s n ph m th c ph m thu c trách 

nhiệm qu n lý c a S       T        ặc  y ban nhân dân cấp huyện n p h     

đ  nghị cấp l i Giấy ch ng nh         đ  đ  u kiện an toàn th c ph m v      

quan cấp Giấy ch ng nh         đ  đ  u kiện an toàn th c ph m (    đ    ọi là 

         ấp Giấy ch ng nh n). 

Bướ  2: Nộ     s  

- T uộ    ạ  v   ấ    é   ủ  S  C    T ư   :           t    t ế  

  ặ                 ị                         đế  T     t                

chín       t    V         (đị     : Số 12   Đ ờ   H     T    H ế      ờ   

1  t       ố V          t    V        )   ặ            t    t  ế  t   Hệ 

t ố   t     t           ết t   t              t    V         (đị     : 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Thuộ    ạ  v   ấ    é   ủ  Ủy b     â   â   ấ   uyệ :        

   t    t ế    ặ                 ị                         đế            t     

 ấ     ệ    ặ            t    t  ế  t   Hệ t ố   t     t           ết t   t   

           t    V         (đị     :  ttps://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

- Trình t  th c hiện: 

+ T  ờng h p cấp l i do Giấy ch ng nh n bị mất hoặc bị hỏng. 

Trong thời h n 03 ngày làm việc kể t  ngày nh   đ    Đ   đ  nghị h p 

lệ         h                   ó t  m quy   đã  ấp Giấy ch ng nh n xem xét và 

cấp l  . T  ờng h p t  chối cấp l i, ph i thông báo bằ         n và nêu rõ lý do. 

+ T  ờng h p cấp l            t    đ   đị  đ ểm s n xuất, kinh doanh; 

t    đ i, b  sung quy trình s n xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy ch ng 

nh n hết hiệu l c. 

Trình t , th  t c cấp Giấy ch ng nh n th c hiệ  t e      định t i kho n 1 

Đ  u 13 Nghị định số 17/2020/ Đ-CP.  

+ T  ờng h         t    đ   tê                    t    đ i ch       , 

địa ch   đị  đ ểm và toàn b  quy trình s n xuất, mặt hàng kinh doanh. 

Trong thời h n 03 ngày làm việc kể t  ngày nh   đ  c h     đ  nghị cấp 

l i h p lệ         h                   ó t  m quy   đã  ấp Giấy ch ng nh n 

xem xét và cấp l  . T  ờng h p t  chối cấp l i, ph i thông báo bằ         n và 

nêu rõ lý do. 

+ T  ờng h         tha  đ i ch                    t    đ   tê       , 

địa ch   đị  đ ểm và toàn b  quy trình s n xuất, mặt hàng kinh doanh. 
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Trong thời h n 03 ngày làm việc kể t  ngày nh   đ  c h     đ  nghị cấp 

l i h p lệ         h                   ó t  m quy   đã  ấp Giấy ch ng nh n 

xem xét và cấp l  . T  ờng h p t  chối cấp l i, ph i thông báo bằ         n và 

nêu rõ lý do. 

Bướ  3: T                      ết             ết t   t              t e  

đị                    đ  . 

Đố                    ết x    t     t ờ      t    ết    :   ê   ệ để    

      t             ết    . 

T ờ       t ế                t    ết     t    t ế : T  07   ờ đế  11   ờ    

13   ờ đế  17   ờ t  t       đế  t            t    (t                 t e      

đị  ). 

- C    t ứ  t ự    ệ : T    t ế    ặ       ị                         

  ặ  t    t  ế . 

- T       ầ , số  ượ      s :  

 ) T       ầ     s :  

- T  ờ       đ     ị  ấ         G ấ              ị  ất   ặ   ị  ỏ  : 

Đ   đ     ị  ấ      t e      1      I t                      è  t e  

   ị đị    ố 17/2020/ Đ-CP ng   05/02/2020              . 

- T  ờ       đ     ị  ấ               t    đ   đị  đ ể      x ất       

     ; t    đ                t ì       x ất   ặt                   ặ      G ấ  

            ết   ệ     : 

+ Đ   đ     ị  ấ      t e      1      1 t                     è  t e  

   ị đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020              ; 

+           ấ             đ                    ặ    ấ             

đ                 ệ    ặ  G ấ             đ   t  t e      đị            

   t; 

+     t   ết                 t   ất  t     t  ết  ị              đ   đ    

  ệ   ệ         t    t         t e       ố 02  (đố                x ất)      

 ố 02  (đố                      )   ặ          ố 02          ố 02  (đố      

              x ất               )     I t                     è  t e     ị 

đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020              ; 

+           t        đ                        x          ặ    ấ  x   

     đ                               ờ  t    t ế      x ất             t    

                tế  ấ     ệ  t    ê   ấ ; 

+ G ấ  x        đã đ    t     ấ    ế  t          t    t             

   ờ  t    t ế      x ất             t          ó x                     . 

- T  ờ       đ     ị  ấ         t    đ   tê                    t    đ   

           đị       đị  đ ể     t           t ì       x ất   ặt                . 
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+ Đ   đ     ị  ấ      t e      1      I t                     è  t e  

   ị đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020              . 

+ G ấ                   đ  đ      ệ     t    t         đã đ     ấ  

(         ó x                 ). 

+ T     ệ                t    đ   tê       . 

- T  ờ       đ     ị  ấ         t    đ                         t    đ   

tê         đị       đị  đ ể     t           t ì       x ất   ặt hàng kinh doanh. 

+ Đ   đ     ị  ấ      t e      1      I t                     è  t e  

   ị đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020              . 

+ G ấ                   đ  đ      ệ     t    t         đã đ     ấ  

(         ó x                 ). 

+           t        đ                        x          ặ    ấ  x   

     đ                               ờ  t    t ế      x ất             t    

                tế  ấ     ệ  t    ê   ấ  (         ó x                     ). 

* T  ờng h p chuỗ        kinh doanh th c ph    ó t        m v        

kinh doanh, việ  đ  u ch nh Giấy ch ng nh n th c hiệ  t e      định t i kho n 

3 Đ  u 5 T     t   ố 43/2018/TT-BCT đối v         đ    t          đó (    

cấp l   đ u). 

b) Số  ượ      s : 01   . 

- T     ạ    ả   uyết:  

a) T  ờng h p cấp l i do Giấy ch ng nh n bị mất hoặc bị hỏng 

Trong thời h n 03 ngày làm việc kể t  ngày nh   đ    Đ   đ  nghị h p 

lệ.  

b) Trường h p đề nghị c p lại Gi y chứng nhận do cơ sở thay đổi địa 

điểm s n xu t, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình s n xu t, mặt hàng kinh 

doanh hoặc khi Gi y chứng nhận hết hiệu l c 

Trong thời gian 15 ngày làm việc (không tính thời gian bổ sung, hoàn 

thiện h  sơ) (cắt gi m 10 ngày làm việc so với Quyết định số 739/QĐ-BCT ngày 

29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công thương). 

 ) T  ờng h         t    đ   tê                    t    đ i ch       , 

địa ch   đị  đ ểm và toàn b  quy trình s n xuất; mặt hàng kinh doanh 

Trong thời h n 03 ngày làm việc kể t  ngày nh   đ  c h     đ  nghị cấp 

l i h p lệ.  

 ) T  ờng h         t    đ i ch                    t    đ   tê       , 

địa ch   đị  đ ểm và toàn b  quy trình s n xuất, mặt hàng kinh doanh 

Trong thời h n 03 ngày làm việc kể t  ngày nh   đ  c h     đ  nghị cấp 

l i h p lệ. 
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- Đố  tượ   t ự    ệ  t ủ tụ         í  : T               . 

- C   u   t ự    ệ  t ủ tụ         í  : S       T      t    V    

                       ấ     ệ  

- Kết  uả t ự    ệ  t ủ tụ         í  : G ấ                   đ  đ    

  ệ     t    t        . 

- P í t ẩ  đị  : đố      t  ờ             t    đ   đị  đ ể      x ất; 

t    đ                t ì       x ất        G ấ              ết   ệ     : 

+ Đố                       t        : 1.000.000 đ   /   /     . 

+ Đố                x ất t        : 2.500.000 đ   /   /      (bao     

                 x ất               ). 

- Tê   ẫu đ  ,  ẫu t  k   :  

+ Đ   đ     ị t e       ố 01      1 t                     è     ị 

đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020                   đ              t 

 ố đ               ị đị     ê       đế đ      ệ  đ   t             t          

                                 T     ;  

+     t   ết                 t   ất  t     t  ết  ị              đ   đ    

  ệ   ệ         t    t         t e       ố 02  (đố                x ất)      

 ố 02  (đố                      )   ặ          ố 02          ố 02  (đố      

              x ất               )     I t                     è  t e     ị 

đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020                   đ              t 

 ố đ               ị đị     ê       đế đ      ệ  đ   t             t          

                                 T     ; 

+          ết       ắ       t e       ố 04     1 t                    

 è  t e     ị đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020                   

đ              t  ố đ               ị đị     ê       đế đ      ệ  đ   t       

      t                                           T     . 

- Yêu  ầu, đ ều k ệ  t ự    ệ  t ủ tụ         í  :  

+ Trường h p c p lại do Gi y chứng nhận bị m t hoặc bị hỏng. 

+ Trường h p đề nghị c p lại Gi y chứng nhận do cơ sở thay đổi địa 

điểm s n xu t,  inh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình s n xu t, mặt hàng kinh 

doanh hoặc khi Gi y chứng nhận hết hiệu l c. 

+ Trường h p đề nghị c p lại Gi y chứng nhận do thay đổi tên cơ sở 

nhưng  hông thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình s n xu t, 

mặt hàng kinh doanh. 

+ Trường h p đề nghị c p lại Gi y chứng nhận do thay đổi chủ cơ sở 

nhưng  hông thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình s n xu t, 

mặt hàng kinh doanh. 

* Điều kiện chung 
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- Các cơ sở s n xu t, kinh doanh th c ph m thuộc đối tư ng ph i c p 

Gi y chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn th c ph m: 

Có đủ điều kiện b o đ m an toàn th c ph m phù h p với t ng loại hình 

s n xu t, kinh doanh th c ph m theo quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Chương 

VI của Nghị định 77/2016/NĐ-CP. 

- Các cơ sở s n xu t, kinh doanh th c ph m không thuộc đối tư ng ph i 

c p Gi y chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn th c ph m: 

+ Có đủ điều kiện b o đ m an toàn th c ph m phù h p với t ng loại hình 

s n xu t, kinh doanh th c ph m theo quy định của Luật An toàn th c ph m. 

+ Đối tư ng đư c quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i  ho n 1 

Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn th c ph m: 

Th c hiện việc gửi b n cam kết đến cơ quan có th m quyền do Ủy ban 

nhân dân c p tỉnh phân c p qu n lý về an toàn th c ph m trên địa bàn. 

+ Đối tư ng đư c quy định tại điểm k kho n 1 Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn th c ph m: 

Th c hiện việc gửi b n sao Gi y chứng nhận (có xác nhận của cơ sở s n 

xu t, kinh doanh th c ph m) theo quy định tại điểm k kho n 1 Điều 12 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có th m quyền do Ủy ban nhân dân c p 

tỉnh phân c p qu n lý về an toàn th c ph m trên địa bàn. 

* Điều kiện riêng 

- Cơ sở s n xu t các s n ph m th c ph m có công su t thiết kế: 

+ Rư u: nhỏ hơn 03 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Bia: nhỏ hơn 50 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Nước gi i khát: nhỏ hơn 20 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Sữa chế biến: nhỏ hơn 20 triệu lít s n ph m/năm; 

+ Dầu th c vật: nhỏ hơn 50 ngàn t n s n ph m/năm; 

+ Bánh kẹo: nhỏ hơn 20 ngàn t n s n ph m/năm; 

+ Bột và tinh bột: nhỏ hơn 100 ngàn t n s n ph m/năm. 

- Cơ sở bán buôn, bán lẻ th c ph m (bao g m c  th c ph m tổng h p) 

của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ương; chuỗi 

siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện l i có diện tích tương đương siêu thị mini 

theo quy định của pháp luật. 

- Cơ sở v a s n xu t v a kinh doanh tại cùng một địa điểm có công su t 

thiết kế theo quy định tại điểm a mục này. 

- Cơ sở s n xu t, kinh doanh nhiều loại s n ph m thuộc quy định tại 
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kho n 8 và kho n 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 

2018 của Chính phủ có quy mô s n xu t s n ph m thuộc trách nhiệm qu n lý 

của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a mục này. 

- C    ứ          ủ  t ủ tụ         í  :  

+    t A  t    t             2010; 

+    ị đị    ố 15/2018/ Đ-CP ngày 02/02/2018                   đị   

    t ết t          t  ố đ           t A  t    t        ; 

+    ị đị    ố 17/2020/ Đ-        05/02/2020                   đ    

          t  ố đ               ị đị     ê       đế  đ      ệ  đ   t       

      t                                           T     ; 

+ T     t   ố 43/2018/TT-  T      15/11/2018             T      

    đị                 t    t         t     t        ệ              T     ; 

+ T     t   ố 67/2021/TT- T       05/8/2021        T         quy 

đị       t      ế đ  t                                t          t      t    

t        ; 

+ Q  ết đị    ố 11/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019        ban nhân 

    t    V                      đị         ấ                         t    

t         đố                x ất             t         t     t        ệ       

                  t      t ê  đị      t    V        ; 

+ Quyết định số 25/2020/QĐ- BND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quy định phân c p 

qu n lý nhà nước về an toàn th c ph m đối với cơ sở, s n  u t  inh doanh th c 

ph m thuộc trách nhiệm qu n lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long ban hành   m theo Quyết định số 11/2019/QĐ- BND ngày 05/7/2019. 

 

G     ú: P ầ         ê       ộ   u   đượ  sử  đổ , bổ su  . 
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Mẫu số 01b 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     ú  

-------------- 

Địa danh, ngày …tháng … năm 20 … 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấ   ạ  G ấy   ứ     ậ     s  đủ đ ều k ệ     t    t ự    ẩ  

 

K       : (tên cơ quan có th m quyền c p) …………….. 

 

Tê        ……………………………………đ     ị Q            ấ      G ấ  

                 đ  đ      ệ     t    t             t ể        : 

G ấ              ũ đã đ     ấ   ố ………………       ấ  ………………....... 

      x    ấ      G ấ             (ghi cụ thể trường h p  in c p lại theo quy 

định tại các Kho n 2 Điều 12 của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): 

…………………………………………………………………………………..... 

Đ     ị Q           xe  xét   ấ  t    ./.  

  

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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Mẫu số 02  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     ú  

-------------- 

BẢN THUYẾT MINH 

Về    s  vật   ất, tr    t  ết bị,  ụ    ụ bả  đả  đ ều k ệ  vệ s     

   t    t ự    ẩ  (đố  vớ     s  sả  xuất) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đ     ệ       : …………………………………………………………………. 

- Đị               : ……………………………………………………………... 

- Đị                x ất: …………………………………………………………. 

- Đị          ( ế  đị          ): ………………………………………………… 

- Đ ệ  t    : ………………………………. F x ………………………………... 

-  ặt          x ất: ……………………………………………………………... 

-        ất t  ết  ế: ……………………………………………………………... 

- T     ố             ê : ……………………………………………………….. 

- T     ố             ê  t    t ế      x ất: ……………………………………. 

- T     ố             ê  đã đ    x          ế  t   / t     ấ    ế  t          

t    t        : ………………………………………………………………….. 

- T     ố             ê  đã            ỏe đị    ỳ t e      đị  : …………… 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

1.         t   ất 

-   ệ  t     ặt  ằ       x ất …….. 
2
 

- S  đ   ố t    ặt  ằ       x ất: ………………………………………………… 

- Kết  ấ      x    : …………………………………………………………….. 

-                        x ất đ t T   : ……………………………………… 

- Hệ t ố    ệ          x    : …………………………………………………... 

2. T     t  ết  ị              x ất 

TT Tê  tr   , t  ết bị Số  ượ   

T ự  trạ     ạt độ    ủ  

tr    t  ết bị,  ụ    ụ 
Ghi chú 

Tốt 
Trung 

bình 
Kém 

I Tr    t  ết bị,  ụ    ụ   ệ   ó 

1 T     t  ết  ị              

x ất 

          

2              ó                     
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3 Trang thiết  ị         ể  

         

          

4 T  ết  ị          t    

     

          

5 T  ết  ị     t ù    t     

trùng 

          

6 T  ết  ị  ệ             

        

          

7 T  ết  ị        t           

8        t ệ             

trùng tay 

          

9                        

         

          

10        t ệ   t  ết  ị       

  ố       t ù    đ      t 

        

          

11 T           ệ          t ế  

xú  t    t ế          ê  

  ệ   t         

          

II  Tr    t  ết bị,  ụ    ụ  ự k ế  bổ su   

1       

2             

3             

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đ      ệ          t   ất  t     t  ết  ị   ệ   ó           đã đ        ê         

t    t         để     x ất t         t e      đị       ? 

T  ờ            đ        ê         t    t         t e      đị              

 ết  ẽ                 t  ệ        t     t  ết  ị (đã  ê  t       II           ê 

t ê );        t ể t ờ            t  ệ . 

C   kết  ủ     s : 

1.     đ        t     t    ê  t         t   ết         đú      t  t      ị  

t        ệ       t             t     t   đã đ      . 

2.      ết:   ấ           ê          đị         t    t         t e      

đị  ./. 

  Địa danh, ngày … tháng … năm 20… 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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Mẫu số 02b 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     ú  

-------------- 

BẢN THUYẾT MINH  

Về    s  vật   ất, tr    t  ết bị,  ụ    ụ bả  đả  đ ều k ệ   

vệ s       t    t ự    ẩ  (đố  vớ     s  k         ) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đ     ệ       : ………………………………………………………………… 

- Đị               : ……………………………………………………………... 

- Đị                      : ……………………………………………………… 

- Đ ệ  t    : ………………………………. F x ……………………………….. 

-      t                   : …………………………………………………… 

- T     ố             ê : ……………………………………………………….. 

- T     ố             ê  t    t ế            : …………………………………. 

- T     ố             ê  đã đ    x          ế  t   /t     ấ    ế  t          

t    t        :………………………………………………………………...… 

- T     ố             ê  đã            ỏe đị    ỳ t e      đị  : …………… 

- T ê                     đ      t    t         (đối với chuỗi  inh doanh 

th c ph m):............................................................................................................. 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

1.         t   ất 

-   ệ  t     ặt  ằ              …….. 
2
 

- S  đ   ố t    ặt  ằ             : …………………………………………….. 

-                               đ t T   : ………………………………….. 

- Hệ t ố    ệ          ệ             : ………………………………….………. 

2. T     t  ết  ị                     

TT Tê  tr   , t  ết bị Số  ượ   

T ự  trạ     ạt độ    ủ  

tr    t  ết bị 
Ghi chú 

Tốt Trung 

bình 

Kém 

I Tr   , t  ết bị,  ụ    ụ k            ệ   ó 

1 T     t  ết  ị              

              

          

2 T  ết  ị          t                   
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3 T     t  ết  ị              

    ể           

          

4                sát trùng 

tay 

          

5 T  ết  ị  ệ             

        

          

6 T      ị                  

7                 t ệ  

        ố       t ù    

đ      t         

          

8          t  ết  ị        t           

II Tr   , t  ết bị  ự k ế  bổ su   

1             

2             

3             

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đ      ệ          t   ất  t     t  ết  ị   ệ   ó           đã đ        ê         

t    t         để            t         t e      đị       ? 

T  ờ            đ        ê         t    t         t e      đị              

 ết  ẽ                 t  ệ        t     t  ết  ị (đã  ê  t       II           ê 

t ê );        t ể t ờ            t  ệ . 

C   kết  ủ     s : 

1.     đ        t     t    ê  t         t   ết         đú      t  t      ị  

t        ệ       t             t     t   đã đ      . 

2.      ết:   ấ           ê          đị         t    t         t e      

đị  ./. 

  

  Địa danh, ngày … tháng … năm 20…  

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ậ  - Tự    - Hạ     úc 

-------------- 

Địa danh, ngày … tháng … năm … 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC 

 

K       : (tên cơ quan có th m quyền c p) ……………………… 

 

I. Thông tin chung: 

1. Tê       : ……………………………………………………………………. 

2. Đị           : ………………………………………………………………… 

3. Số đ ệ  t    : …………………. F x: ………………… E    : …………….. 

II. Tó  tắt kết  uả k ắ    ụ : 

TT 

Lỗ  t e  kết  uậ  k ể  tr  

   y...t    ....     .... 

 ủ ……. 

Nguyên 

  â  s    ỗ  

B ệ       k ắ  

  ụ  
Kết  uả 

1         

2         

3         

          

          

 

Đ     ị           ể  t   t ế         ể  t          t   t   để         ú   t   

đ     ấ  G ấ                   đ  đ      ệ     t    t        ./. 

  

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng d u) 
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